PHÒNG GD & ĐT H. ĐẮC SONG
TRƯỜNG TH NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4 NĂM HỌC 2013 – 2014
	Lớp
	4A
	4B
	4C

	Tiết/thứ
	2
	3
	4
	5
	6
	2
	3
	4
	5
	6
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Khoa học
	Toán 
	Thể dục
	Chào cờ
	Toán 
	Toán 
	Tiếng việt
	Toán 
	Chào cờ
	Tiếng việt
	Toán 
	Toán 
	Toán 

	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Anh văn
	Đạo đức
	Toán 
	Tiếng việt
	Thể dục 
	Kỉ thuật
	Tiếng việt
	Thể dục
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Kỉ thuật
	Tiếng việt

	3
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán 
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Đạo đức 
	Anh văn
	Toán 
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Thể dục
	Khoa học
	Tiếng việt
	Thể dục

	4
	Toán 
	Toán 
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán 
	Tiếng việt
	Khoa học
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán 
	Toán 
	Anh văn
	Tiếng việt
	SHL

	Buổi chiều

	1
	Khoa học
	Toán 
	
	Anh văn
	Toán 
	Toán 
	Lịch sử
	
	Âm nhạc
	Toán 
	Đạo đức
	Toán 
	
	Mĩ thuật
	Khoa học

	2
	Lịch sử
	Tiếng việt
	
	Âm nhạc
	Kỉ thuật
	Tiếng việt
	Địa lí
	
	Mĩ thuật
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt
	
	Anh văn
	Lịch sử

	3
	Địa lí
	NGLL
	
	Mĩ thuật
	SHL
	Tiếng việt
	Khoa học
	
	Anh văn
	SHL
	Tiếng việt
	NGLL
	
	Âm nhạc
	Địa lí


Toán mỗi tuần 5 tiết (không kể tiết ôn tập then)

Tiếng việt mỗi tuần 10 tiết (kể cả tiết ôn tập)

* Chú ý: GV chủ nhiệm linh hoạt lên chương trình ôn tập phù hợp với nội dung kiến thức của chương trình trông tuần.
